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I/ Hoạt động 1: Đọc các ví dụ trang 69-70/ SGK và thực hiện các yêu cầu










II/ Hoạt động 2: Nội dung chính của bài học 














III. Hoạt động 3: Luyện tập – vận dụng- mở rộng

	
I. Học sinh đọc ví dụ SGK trả lời câu hỏi
1. HS tự nhận diện được yếu tố Hán Việt và cách dùng, các em chú ý vào những yếu tố Hán Việt in đậm ở ví dụ 1,2/trang 69 (phần I)
- Giải nghĩa các yếu tố:Nam (phương Nam), Quốc (nước), Sơn (núi), Hà (sông)
- Cách dùng các yếu tố:
+ Nam: Có thể dùng độc lập (Miền Nam, phía Nam,…)
+ Quốc, sơn, hà: không dùng độc lập được
 Chỉ làm yếu tố tạo từ ghép.
2. Phân loại yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng khác nghĩa
+ Thiên thư (thiên: trời)
+ Thiên nhiên kỉ, Thiên lí mã (thiên: nghìn)
+ Thiên đô về Thăng Long (thiên: dời)
II. Tìm hiểu bài
1.  Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt
- Yếu tố Hán Việt cấu tạo nên từ Hán Việt
- Từ Hán Việt không được dùng độc lập  tạo từ ghép
(Một số từ Hán Việt có thể tạo từ ghép đồng thời được dùng độc lập)
- Có nhiều yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng khác nghĩa
2. Từ ghép Hán Việt:
	Từ ghép đẳng lập
	Từ ghép chính phụ

	Sơn hà, xâm phạm, giang san
	Ái quốc, thủ môn, chiến thắng
C      P     C     P       C       P
 Yếu tố chính đứng trước, phụ đứng sau
Thiên thư, thạch mã, tái phạm
   P       C       P     C    P     C
Yếu tố phụ đứng trước, chính đứng sau


Ghi nhớ 2: SGK /70
III. Tổng kết: 
1. Các em làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK/70,71)
2. Xác định từ hán việt có trong đoạn văn và phân loại
         “Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đên trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

	Tiếng Việt: TỪ HÁN VIỆT (tt)
I. Hoạt động 1: Đọc các ví dụ trang 81/sgk và thực hiện các yêu cầu




II. Hoạt động 2: Nội dung chính của bài học 










III. Hoạt động 3: Luyện tập – vận dụng- mở rộng
	

I. Học sinh đọc ví dụ và trả lời câu hỏi
- Từ “phụ nữ”  tạo sắc thái biểu cảm trang trọng cho lời văn
- Từ “từ trần”, “mai táng”  Tạo ra sắc thái tôn kính
- Từ Hán Việt “tử thi”  tạo sắc thái tao nhã, tránh cảm giác thô tục, ghê sợ.
- Sử dụng Hán Việt: Kinh đô, yết kiến, trâxm, bệ hạ, thần 
  tạo sắc thái cổ, phù hợp với không khí xã hội xưa (XH phong kiến)
II. Tìm hiểu bài
1. Sử dụng từ Hán Việt tạo sắc thái biểu cảm
- Tạo sắc thái biểu cảm trang trọng, thể hiện thái độ tôn kính
- Tạo sắc thái tao nhã, tránh cảm giác thô tục, ghê sợ.
- Tạo sắc thái cổ, phù hợp với không khí xã hội xưa
2. Không lạm dụng từ Hán Việt
- Câu a: Cách diễn đạt 2 (dùng từ thuần Việt) hay hơn. Vì nó phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
- Câu b: Cách diễn đạt 2 hay hơn. Vì nó phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
 Khi nói hoặc viết, không nên lạm dụng từ Hán Việt, làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, thiếu trong sáng, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp
(Ghi nhớ: SGK/83)
III. Tổng kết:       
Các em làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK/81-82)



